
Tổng vốn 

đầu tư

Vốn KC 

hỗ trợ

Vốn đối 

ứng của đơn vị 

thụ hưởng

I Năm 2016 2.272.152.000 634.000.000 1.638.152.000

1

Hỗ trợ ứng dụng máy may một kim điện tử cắt chỉ tự động tại 

Công ty TNHH may Hồng Việt Trà Vinh - 420 đường 2/9, 

Khóm 5, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

May mặc 717.552.000 200.000.000 517.552.000 KCQG

2

Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 

biến chả cá chiên tại DNTN chả cá chiên Làng Cá - khóm III, 

thị trấn Định An, huyện Trà Cú.

SX chả cá

chiên
891.100.000 170.000.000 721.100.000 KCĐP

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất quạt 

máy, thiết bị điện tại Hộ kinh doanh Phan Chí Hiếu - Khóm II, 

thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú

Sản xuất 

kinh doanh 

quạt máy, 

điện gia 

dụng...

200.000.000 80.000.000 120.000.000 KCĐP

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bột 

nếp tại xưởng sản xuất của Hộ kinh doanh Trầm Văn Dũng - 

ấp Cây Da, xã Đại An, huyện Trà Cú

SX bột nếp 300.000.000 120.000.000 180.000.000 KCĐP

ĐVT: Đồng

TT Tên Đề án, đơn vị thụ hưởng, địa chỉ
Ngành 

nghề
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 HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN (2016 - 2020) 

(tại huyện Châu Thành, Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè, Tiểu Cần, TP. Trà Vinh)



5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến đậu 

phộng tại Hộ kinh doanh Thạch Mỹ - 12/19, Khóm 2, Phường 

1, thành phố Trà Vinh

SX đậu 

phộng rang
103.500.000 40.000.000 63.500.000 KCĐP

6

Hỗ trợ ứng dụng lò khí hóa hồng ngoại và máy hút chân không 

vào sản xuất bánh tét tại Hộ kinh doanh Mai Hoàng Lý - ấp Trà 

Cuôn, xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang

SX bánh tét 60.000.000 24.000.000 36.000.000 KCĐP

II Năm 2017 1.809.540.000 550.000.000 1.259.540.000

1
Hỗ trợ máy móc thiết bị tại cơ sở Cẩm Phát - Số 33, đường Hai 

Bà Trưng, Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần

SX bánh 

kẹo
457.600.000 130.000.000 327.600.000 KCĐP

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất 

tương hột, tương xay tại HKD Trần Thủy Tiên - Số 58 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Khóm 5, Phường 7, TP. TV

SX tương 

hột, tương 

xay

307.340.000 60.000.000 247.340.000 KCĐP

3
Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất sa tế tôm - 12/26 Lê 

Thánh Tôn, Khóm 2, Phường 1, thành phố Trà Vinh

SX Sa tế 

tôm, tương 

ớt

352.000.000 125.000.000 227.000.000 KCĐP

4
Hỗ trợ ứng dụng nồi hơi tiên tiến vào sản xuất hủ tíu tại HKD 

Phan Ngọc Điền - Khóm 4, Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần
SX hủ tíu 165.000.000 55.000.000 110.000.000 KCĐP

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất bột 

nưa tại HKD Hứa Minh Hùng - ấp Vàm, xã An Quãng Hữu, 

huyện Trà Cú

SX bột nưa 90.200.000 36.000.000 54.200.000 KCĐP

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất 

bánh Trung thu, bánh Pía tại HKD Vĩnh Xương - 118/7 Độc 

lập, khóm 2, phường 3, thành phố Trà Vinh

SX bánh 

trung thu, 

bánh pía

231.000.000 70.000.000 161.000.000 KCĐP

7
Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất bánh tráng - 

ấp Thanh Nguyên B, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành

SX bánh 

tráng
170.000.000 60.000.000 110.000.000 KCĐP

8

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất sản phẩm gỗ 

điêu khắc tại HKD Long Vinh- Khóm 4, TT.Châu Thành, 

huyện Châu Thành

Điêu khắc 

gỗ
36.400.000 14.000.000 22.400.000 KCĐP

III Năm 2018 2.323.150.000 742.000.000 1.581.150.000



1

Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh 

tráng (hệ thống sấy tại Hộ kinh doanh Phan Quang Đáng - Ấp 

Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

SX bánh 

tráng
340.000.000 120.000.000 220.000.000 KCĐP

2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất bánh phồng 

tại Hộ kinh doanh Cao Văn Thiêm - Khóm 2, thị trấn Mỹ 

Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

SX bánh 

phồng
305.000.000 110.000.000 195.000.000 KCĐP

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sơ chế rau củ tại HTX 

Nông nghiệp Thương mại và Sản xuất Dịch vụ Xuân Thành - 

ấp Bình La, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

SX, Sơ chế 

rau củ
121.000.000 45.000.000 76.000.000 KCĐP

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất dầu 

dừa bằng công nghệ sinh học tại Cơ sở sản xuất dầu dừa sạch 

Phương Huỳnh - Số 129 Điện Biên Phủ, Khóm 4, Phường 6, 

TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

SX dầu dừa 251.050.000 97.000.000 154.050.000 KCĐP

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền 

sản xuất rượu truyền thống tại Doanh nghiệp tư nhân Hai Sang - 

 ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh

SX rượu 

Xuân Thạnh
100.100.000 40.000.000 60.100.000 KCĐP

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền 

may công nghiệp tại Công ty TNHH MTV may gia công Tuấn 

Ngọc - 254B đường 30/4, Khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh.

May mặc 381.000.000 130.000.000 251.000.000 KCĐP

7

Hỗ trợ ứng dụng máy đùn nhựa trục vít đơn 2 giai đoạn sản 

xuất hạt nhựa tái sinh PP, PE Tại Công ty – Lô E, đường số 1, 

Khu Công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh

SX hạt 

nhựa tái 

sinh

825.000.000 200.000.000 625.000.000 KCQG

IV Năm 2019 994.930.000 357.000.000 637.930.000



1

Hỗ trợ ứng dụng MMTB trong sản xuất đậu phộng rang tại 

HKD Phú Vinh - Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 8, Phường 7, TP. 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Chế biến 

đậu phộng, 

hạt điều, 

đậu nành, 

bánh kẹo.

530.200.000 170.000.000 360.200.000 KCĐP

2

Hỗ trợ ứng dụng MMTB trong sản xuất bánh tráng sữa nước 

cốt dừa tại HKD Trần Thị Hiền - ấp Chà Và, xã Vinh Kim, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

SX bánh 

tráng sữa 

nước cốt 

dừa

60.000.000 24.000.000 36.000.000 KCĐP

3

Hỗ trợ ứng dụng MMTB trong sản xuất cacao tại Công ty 

TNHH Cacao Mekong - Quốc lộ 60, ấp Trà Nóc, xã Song Lộc, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Chế biến 

sôcôla và 

mứt kẹo.

320.000.000 127.000.000 193.000.000 KCĐP

4

Hỗ trợ ứng dụng MMTB trong sản xuất mứt dừa sáp tại HKD 

Mứt dừa sáp Cẩm - Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh

Chế biến 

mứt dừa 

sáp; Dừa 

sáp trái.

84.730.000 36.000.000 48.730.000 KCĐP

V Năm 2020 953.700.000 367.000.000 586.700.000

1
Hỗ trợ ứng dụng máy tiện CNC trong sản xuất gỗ mỹ nghệ 

(HKD Bùi Minh Thông)
SX gỗ 294.800.000 120.000.000 174.800.000 KCĐP Châu Thành

2
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bún 

gạo truyền thống (HKD Lò bún bảy Phượng)

Chế biến 

thực phẩm
39.900.000 19.000.000 20.900.000 KCĐP Cầu Kè

3
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công 

nghiệp (HTX May mặc Nguyên Cường)
May mặc 619.000.000 228.000.000 391.000.000 KCĐP TPTV

Tổng cộng 8.353.472.000 2.650.000.000 5.703.472.000
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